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THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

       (I+II+III+IV)
89.213.000.000 107.915.538.341

I THU PHÁT SINH TRÊN ĐỊA BÀN 19.529.000.000 19.529.000.000

1 Thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh 157.048.000 157.048.000

 - Thuế giá trị gia tăng 136.900.000 136.900.000

 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 20.148.000 20.148.000

 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 0 0

 - Thuế tài nguyên 0 0

2 Lệ phí trước bạ 400.952.000 400.952.000

3 Thuế thu nhập cá nhân 0 0

4 Thuế nhà đất, thuế đất phi nông nghiệp 14.000.000 14.000.000

5 Thu phí, lệ phí 127.000.000 127.000.000

 - Lệ phí môn bài 37.000.000 37.000.000

 - Phí BVMT khai thác khoáng sản 0 0

 - Phí, lệ phí còn lại 90.000.000 90.000.000

6 Thu tiền sử dụng đất 17.000.000.000 17.000.000.000

7 Thu tiền cho thuê đất 0 0

8
Thu khác ngân sách xã (Kể cả quỹ đất công ích, hoa lợi 

công sản xã quản lý) 1.830.000.000 1.830.000.000

 - Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản

 - Các khoản thu khác 0 0

9 Thu đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng 0 0

II THU CHUYỂN NGUỒN NĂM TRƯỚC 0 1.163.586.813

III THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC 0 1.364.958.438

IV THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 69.684.000.000 85.857.993.090

1 Bổ sung cân đối 12.784.000.000 12.784.000.000

2 Bổ sung có mục tiêu trong dự toán 56.900.000.000 56.900.000.000

3 Bổ sung có mục tiêu ngoài dự toán 9.261.026.090

4 Bổ sung mục tiêu thực hiện các CTMTQG 6.912.967.000

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)
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